
TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ GTVT KẾT QUẢ HỌC TẬP LỚP 72DCQM23
KHOA KINH TẾ VẬN TẢI HỌC KỲ 1 - NĂM HỌC 2022-2023

72DCQM23

S

T

T

T
ổ

n
g

 s
ố

 h
ọ

c
 p

h
ầ

n

S
ố

 h
ọ

c
 p

h
ầ

n
 t

h
i 
lạ

i

Đ
ă

n
g

 k
ý

 t
h

i

Tổng số lệ 

phí thi lại

Mã SV Ngày sinh 55 TKHP Chữ TKHP Chữ TKHP Chữ TKHP Chữ TKHP Chữ TKHP Chữ TKHP Chữ TKHP Chữ TKHP Chữ TKHP Chữ TKHP Chữ

1 72DCQT20228 Nguyễn Thị Thái An 20/08/2003 11 1 7.5 B 2.9 F 7.9 B 5.2 D+ 8.0 B+ 4.9 D 6.3 C+ 9.2 A 5.6 C 7.3 B 5.5 C

2 72DCQT20194 Chu Trường Anh 24/09/2003 11 1 0.0 F 5.8 C 7.5 B 4.2 D 7.5 B 6.1 C+ 3.6 F 4.4 D 5.8 C 7.5 B 6.1 C+

3 72DCQT20222 Đinh Trần Vân Anh 3/9/2003 11 1 7.5 B 5.1 D+ 5.2 D+ 6.5 C+ 5.4 D+ 5.4 D+ 4.1 D 6.7 C+ 3.7 F 6.6 C+ 5.4 D+

4 72DCQT20178 Phạm Mỹ Anh 16/02/2003 11 2 6.7 C+ 3.3 F 7.5 B 5.6 C 6.8 C+ 5.1 D+ 6.3 C+ 3.9 F 4.3 D 7.3 B 5.2 D+

5 72DCQT20229 Trần Thị Phương Anh 26/11/2003 11 0 8.0 B+ 5.0 D+ 8.8 A 8.6 A 7.5 B 6.0 C+ 8.7 A 7.4 B 6.8 C+ 4.7 D 6.1 C+

6 72DCQT20220 Vũ Hữu Việt Anh 1/8/2003 11 2 6.2 C+ 3.2 F 2.9 F 4.3 D 8.4 B+ 6.6 C+ 0.0 F 8.7 A 5.7 C 5.7 C 4.6 D

7 72DCQT20174 Vũ Phương Anh 15/08/2003 11 0 6.5 C+ 5.0 D+ 9.1 A 8.4 B+ 6.5 C+ 5.8 C 8.9 A 8.0 B+ 8.3 B+ 6.8 C+ 6.4 C+

8 72DCQT20187 Vũ Thị Ngọc Bích 26/12/2003 11 0 8.4 B+ 4.4 D 7.5 B 4.1 D 6.6 C+ 6.7 C+ 8.3 B+ 5.0 D+ 5.6 C 6.5 C+ 5.5 C

9 72DCQT20186 Vũ Thị Thuỳ Châm 31/01/2003 11 0 9.3 A 7.0 B 9.1 A 8.5 A 9.0 A 8.8 A 9.0 A 9.1 A 9.0 A 8.2 B+ 7.2 B

10 72DCQT20166 Đinh Tiến Duy 25/04/2003 11 0 0.0 F 0.0 F 0.0 F 0.0 F 0.0 F 0.0 F 0.0 F 0.0 F 0.0 F 0.0 F 0.0 F

11 72DCQT20181 Phan Tiến Đại 26/07/2003 11 1 7.9 B 3.2 F 8.4 B+ 6.8 C+ 6.8 C+ 6.9 C+ 6.7 C+ 5.2 D+ 6.0 C+ 7.0 B 5.4 D+

12 72DCQT20338 Lê Quang Đoàn 28/12/2002 11 2 0.0 F 0.0 F 5.2 D+ 3.5 F 4.6 D 8.0 B+ 0.0 F 5.4 D+ 1.8 F 4.2 D 5.6 C

13 72DCQT20195 Phạm Quang Đức 12/8/2003 11 4 7.2 B 6.4 C+ 2.9 F 1.5 F 4.5 D 6.4 C+ 3.9 F 5.0 D+ 3.3 F 6.9 C+ 4.4 D

14 72DCQT20219 Trần Thị Thu Giang 18/02/2003 11 0 8.6 A 4.4 D 9.1 A 8.7 A 6.5 C+ 9.1 A 8.6 A 7.4 B 6.3 C+ 6.8 C+ 7.1 B

15 72DCQT20163 Vũ Trường Giang 2/11/2003 11 1 0.0 F 4.3 D 2.1 F 4.0 D 7.0 B 7.4 B 4.2 D 8.9 A 4.5 D 7.0 B 4.9 D

16 72DCQT20189 Đỗ Thị Ngọc Hà 29/08/2003 11 0 8.4 B+ 5.0 D+ 8.4 B+ 7.7 B 6.8 C+ 7.4 B 8.8 A 9.5 A 7.7 B 6.5 C+ 5.9 C

17 72DCQT20190 Nguyễn Thị Thu Hà 15/01/2003 11 0 8.4 B+ 6.2 C+ 6.8 C+ 5.5 C 5.9 C 8.0 B+ 7.2 B 6.4 C+ 7.2 B 6.5 C+ 6.4 C+

18 72DCQT20182 Nguyễn Thế Hào 8/10/2003 11 0 8.3 B+ 4.4 D 8.4 B+ 8.7 A 7.2 B 9.1 A 8.9 A 4.1 D 9.0 A 6.8 C+ 6.5 C+

19 72DCQT20159 Phạm Văn Hoà 14/12/2003 11 2 6.9 C+ 3.7 F 4.5 D 3.6 F 6.1 C+ 7.6 B 5.2 D+ 8.2 B+ 6.3 C+ 5.6 C 6.0 C+

20 72DCQT20208 Mai Thế Hợp 10/5/2003 11 0 6.5 C+ 5.1 D+ 7.5 B 4.1 D 6.1 C+ 7.2 B 8.6 A 9.4 A 5.8 C 6.1 C+ 4.7 D

21 72DCQT20218 Trần Quốc Hưng 14/03/2003 11 1 7.7 B 3.0 F 7.5 B 6.1 C+ 5.4 D+ 8.0 B+ 8.8 A 6.8 C+ 5.6 C 6.5 C+ 5.4 D+

22 72DCQT20210 Nguyễn Hữu Khánh 11/2/2003 11 1 7.3 B 2.9 F 7.2 B 5.8 C 8.2 B+ 7.3 B 4.8 D 7.8 B 4.6 D 6.1 C+ 5.5 C

23 72DCQT20211 Chu Gia Kiên 14/10/2003 11 2 0.0 F 2.6 F 0.0 F 0.0 F 5.9 C 7.2 B 4.5 D 7.0 B 3.5 F 6.8 C+ 0.0 F

24 72DCQT20201 Nguyễn Khánh Linh 12/12/2003 11 1 9.2 A 5.3 D+ 7.5 B 7.9 B 6.2 C+ 7.2 B 8.3 B+ 3.7 F 6.3 C+ 5.1 D+ 5.8 C

25 72DCQT20200 Trần Thị Lụa 20/04/2003 11 1 6.4 C+ 2.9 F 6.1 C+ 7.1 B 6.3 C+ 4.5 D 5.2 D+ 4.4 D 4.9 D 5.0 D+ 4.9 D

26 72DCQT20168 Đào Thị Hải Ly 6/7/2003 11 1 6.3 C+ 2.7 F 8.4 B+ 5.2 D+ 5.4 D+ 5.1 D+ 6.3 C+ 6.2 C+ 4.4 D 5.6 C 4.7 D

27 72DCQT20203 Nguyễn Hà My 8/10/2003 11 0 7.1 B 4.0 D 8.1 B+ 4.9 D 7.2 B 4.9 D 6.3 C+ 6.8 C+ 5.1 D+ 6.2 C+ 5.3 D+

28 72DCQT20199 Đỗ Thị Kim Ngân 21/12/2003 11 1 8.4 B+ 3.0 F 9.1 A 8.3 B+ 6.5 C+ 4.9 D 9.1 A 9.7 A 4.1 D 6.1 C+ 5.7 C

29 72DCQT20176 Lê Trung Nghĩa 27/05/2003 0 0

30 72DCQT20165 Nguyễn Thị Hồng Ngọc 17/09/2003 11 1 5.9 C 3.3 F 4.5 D 4.9 D 8.5 A 4.6 D 4.3 D 4.9 D 4.0 D 6.8 C+ 4.4 D
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31 72DCQT20206 Phùng Mỹ Ngọc 16/01/2003 11 1 6.5 C+ 2.9 F 8.1 B+ 6.7 C+ 6.5 C+ 5.6 C 8.0 B+ 6.1 C+ 5.6 C 5.7 C 6.2 C+

32 72DCQT20225 Nguyễn Thu Nguyệt 1/10/2003 11 2 8.5 A 3.3 F 8.8 A 7.3 B 6.9 C+ 3.4 F 7.6 B 5.8 C 6.3 C+ 7.1 B 6.9 C+

33 72DCQT20212 Lê Thị Nhàn 30/01/2003 11 1 7.9 B 3.4 F 6.8 C+ 4.1 D 5.1 D+ 4.6 D 4.7 D 6.0 C+ 4.6 D 5.8 C 4.6 D

34 72DCQT20179 Lê Nguyễn Lâm Nhi 22/09/2003 11 1 7.3 B 2.9 F 8.8 A 4.7 D 7.5 B 7.4 B 6.4 C+ 7.3 B 4.0 D 6.9 C+ 5.3 D+

35 72DCQT20171 Đỗ Thị Minh Phương 23/04/2003 11 4 4.7 D 0.0 F 2.1 F 1.3 F 7.3 B 5.7 C 3.9 F 5.7 C 2.8 F 5.7 C 4.5 D

36 72DCQT20162 Lê Hồng Phương 3/12/2003 11 1 7.4 B 2.2 F 5.9 C 6.3 C+ 6.1 C+ 8.5 A 7.2 B 8.7 A 5.7 C 6.6 C+ 4.9 D

37 72DCQT20221 Phạm Mai Phương 20/03/2003 11 1 7.8 B 2.1 F 9.1 A 7.8 B 6.8 C+ 6.5 C+ 6.5 C+ 4.8 D 4.2 D 6.6 C+ 5.1 D+

38 72DCQT20192 Vũ Văn Sỹ 11/8/2003 11 0 7.5 B 5.3 D+ 8.1 B+ 9.3 A 6.8 C+ 9.1 A 6.4 C+ 9.2 A 4.6 D 7.5 B 5.9 C

39 72DCQT20214 Nguyễn Thị Thảo 23/11/2003 11 0 8.3 B+ 5.5 C 8.8 A 8.9 A 5.4 D+ 4.6 D 8.6 A 5.3 D+ 6.5 C+ 7.7 B 6.2 C+

40 72DCQT20202 Tô Thị Thảo 2/6/2002 11 2 7.0 B 3.6 F 2.1 F 7.2 B 5.4 D+ 8.0 B+ 6.9 C+ 6.6 C+ 4.0 D 6.1 C+ 5.1 D+

41 72DCQT20158 Trần Thị Thơm 28/10/2000 11 1 0.0 F 0.0 F 2.4 F 0.0 F 0.0 F 0.0 F 0.0 F 0.0 F 0.0 F 0.0 F 0.0 F

42 72DCQT20188 Hoàng Ngọc Thuấn 1/6/2003 11 0 7.8 B 4.1 D 9.1 A 7.8 B 8.6 A 7.3 B 7.4 B 8.6 A 5.4 D+ 6.5 C+ 6.1 C+

43 72DCQT20193 Nguyễn Thị Thu Thủy 20/04/2003 11 2 7.2 B 2.1 F 8.4 B+ 6.9 C+ 2.6 F 7.4 B 4.7 D 9.5 A 7.9 B 7.9 B 6.3 C+

44 72DCQT20336 Đỗ Thị Anh Thư 11/9/2003 11 1 8.3 B+ 3.7 F 8.8 A 8.3 B+ 6.5 C+ 8.1 B+ 8.6 A 9.5 A 5.6 C 6.8 C+ 5.6 C

45 72DCQT20232 Phạm Thị Thu Trang 28/01/2003 11 0 8.1 B+ 4.8 D 8.4 B+ 5.6 C 5.8 C 7.6 B 5.6 C 4.8 D 6.3 C+ 5.0 D+ 5.6 C

46 72DCQT20216 Phan Huyền Trang 24/12/2003 11 2 8.8 A 2.3 F 8.8 A 8.8 A 5.4 D+ 7.0 B 7.4 B 3.3 F 4.9 D 7.9 B 5.6 C

47 72DCQT20180 Tạ Thu Trang 12/5/2003 11 1 6.6 C+ 2.2 F 8.4 B+ 8.1 B+ 6.9 C+ 7.2 B 8.6 A 4.6 D 5.8 C 7.0 B 5.3 D+

48 72DCQT20204 Trần Thị Thu Trang 6/9/2003 11 0 7.1 B 6.0 C+ 7.7 B 6.8 C+ 7.9 B 7.7 B 7.3 B 5.7 C 6.3 C+ 5.4 D+ 5.9 C

49 72DCQT20191 Vũ Huyền Trang 21/08/2003 11 3 6.7 C+ 3.2 F 6.1 C+ 6.6 C+ 4.3 D 8.4 B+ 2.3 F 3.4 F 5.9 C 5.6 C 4.4 D

50 72DCQT20217 Nguyễn Tài Trung 26/06/2003 11 2 9.0 A 3.5 F 8.4 B+ 7.1 B 5.4 D+ 8.7 A 6.9 C+ 3.5 F 7.0 B 6.3 C+ 6.7 C+

51 72DCQT20209 Tạ Anh Tú 18/09/2003 11 0 8.2 B+ 4.3 D 8.1 B+ 5.5 C 5.8 C 8.6 A 8.1 B+ 8.5 A 4.0 D 5.7 C 6.3 C+

52 72DCQT20230 Nguyễn Thị Ánh Tuyết 1/6/2003 11 1 8.5 A 6.2 C+ 8.4 B+ 5.4 D+ 7.5 B 7.7 B 7.7 B 6.7 C+ 3.1 F 7.2 B 5.9 C

53 72DCQT20224 Phạm Thị Tuyết 30/12/2003 11 1 6.8 C+ 3.5 F 8.4 B+ 6.8 C+ 6.5 C+ 9.0 A 6.8 C+ 8.2 B+ 6.4 C+ 8.0 B+ 5.6 C

54 72DCQT20157 Phan Thị Thu Uyển 13/12/2003 11 0 6.7 C+ 4.4 D 6.8 C+ 7.6 B 5.9 C 7.3 B 5.2 D+ 8.5 A 4.7 D 5.7 C 5.3 D+

55 72DCQT20170 Nguyễn Quang Vinh 9/3/2002 11 2 6.3 C+ 5.2 D+ 2.1 F 5.5 C 5.0 D+ 8.5 A 3.9 F 6.5 C+ 6.8 C+ 4.8 D 4.4 D

Tổng số lượt đăng ký: Người nhận Người nộp

Ngày:        /        / 


